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Số: HL011/170000073/ 

PCBPL-BYT 

TP.HCM, ngày  3 tháng 8  năm 2017 

  

BẢN PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

 

Kính gửi: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E 

 

Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang 

thiết bị y tế; 

Nguyên tắc được sử dụng để phân loại: Quy tắc 8, Phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016TT-BYT 

Chúng tôi phân loại trang thiết bị y tế như sau: 

TT 
Tên trang thiết bị 

y tế 
Chủng loại/ mã sản phẩm 

Hãng, nước 

sản xuất 

Hãng nước 

chủ sở hữu 

Loại trang 

thiết bị y tế 

1 
 Vít xương 100.110 

104.016; 104.018; 104.022; 104.024; 

104.026; 104.028; 104.030;104.034; 

104.036; 104.040; 104.042; 104;  

104.044 

105.020; 105.026; 105.028; 105.030; 

105.032; 105.038; 105.040; 105.042; 

105.044; 105.046; 105.048; 105.050; 

105.054 

108.040 

109.040; 109.045; 109.050 

110.035; 110.060; 110.070; 110.080; 

110.085 

111.060; 111.070; 111.080; 111.085 

112.040; 112.060; 112.065; 112.070; 

117.016; 117.018; 117.020; 117.022; 

117.024; 117.026; 117.028 

119.030; 119.032; 119.034; 119.038; 

Auxein 

Medical-Ấn Độ 

Auxein 

Medical-Ấn Độ 
C 
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119.040; 119.042; 119.044; 119.046; 

119.050; 119.055; 119.060; 119.065; 

119.070; 119.075; 119.080; 119.085 

122.034; 122.038; 122.040; 122.050 

157.065; 157.070; 157.075; 157.080; 

157.085 

520-058-30; 520-058-36; 520-058-40; 

520-058-46; 520-058-50; 520-058-56; 

520-058-60; 520-058-66; 520-058-70 

761.075; 761.060; 761.800 

1458-5.0-036; 1458-5.0-038; 1458-

5.0-042; 1458-5.0-046; 1458-5.0-050; 

1458-5.0-056; 1458-5.0-060; 1458-

5.0-064 

TI-117.014;TI-117.014;TI-117.016; 

TI-117.018; TI-117.020; TI-117.022; 

TI-117.024; TI-117.026; TI-117.028; 

TI-117.030; TI-117.032; TI-117.034; 

TI-117.036; TI-117.038; TI-117.040; 

TI-117.042; TI-117.044; TI-117.046; 

TI-117.048; TI-117.050; TI-117.052; 

TI-117.054; TI-117.056; TI-117.058; 

TI-117.060 

TI-119.018; TI-119.020; TI-119.022; 

TI-119.024; TI-119.026; TI-119.028; 

TI-119.030; TI-119.032; TI-119.034; 

TI-119.036; TI-119.038; TI-119.040; 

TI-119.042; TI-119.044; TI-119.046; 

TI-119.048; TI-119.050; TI-119.052; 

TI-119.054; TI-119.056; TI-119.058; 

TI-119.060; TI-119.065; TI-119.070; 

TI-119.075; TI-119.080; TI-119.085; 

TI-119.090 

TI-105.020; TI-105.022; TI-105.024; 

TI-105.026; TI-105.028; TI-105.030; 

TI-105.032; TI-105.034; TI-105.036; 

TI-105.038; TI-105.040; TI-105.042; 

TI-105.044; TI-105.046; TI-105.048; 
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TI-105.050; TI-105.052; TI-105.054; 

TI-105.056; TI-105.058; TI-105.060; 

TI-105.062; TI-105.064; TI-105.066; 

TI-105.068; TI-105.070; TI-105.072; 

TI-105.074; TI-105.076; TI-105.078; 

TI-105.080 

TI-104.010; TI-104.012; TI-104.014; 

TI-104.016; TI-104.018; TI-104.020; 

TI-104.022; TI-104.024; TI-104.026; 

TI-104.028; TI-104.030; TI-104.032; 

TI-104.034; TI-104.036; TI-104.038; 

TI-104.040; TI-104.042; TI-104.044; 

TI-104.046; TI-104.048; TI-104.050; 

 

 

Nơi nhận: 

-  Nhưtrên 

-  Lưu VP 

GIÁM ĐỐC 
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